
Họ và tên: …………………………………………………………………  Lớp: 2A… 

PHIẾU LUYỆN TOÁN TUẦN 13 

Thứ………..ngày………tháng……….năm 20.. 

I. TRẮC NGHIỆM: 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 
Câu 1. Tính hiệu của số liền sau số lớn nhất có 2 chữ số và 35 
A. 100         B. 65              C. 63          D. 64 

Câu 2. Tính kết quả của dãy tính: 73 – 24 + 18 
A. 49  B. 41   C. 67   D. 31 

Câu 3. Điền (theo mẫu) 

 
Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Câu 5. Cả hai bao thóc trong hình dưới đây có bao nhiêu ki – lô – gam thóc?                                                  

A. 20 kg thóc 

B. 80kg thóc 

C. 35kg thóc 

D. 53kg thóc  

 

 Câu 6. Quan sát cân, điền từ “ nặng hơn” , “nhẹ hơn” vào chỗ chấm: 
 
 

- Quả dưa hấu ……….. quả dừa 
 

- Quả dừa ………..quả dưa hấu 
 
 
 
 

 

9 quả cà chua nặng ......kg        Quả dưa hấu nặng .......kg 4 quả chuối nặng ......kg    5 quả lê nặng  .......kg 



II. TỰ LUẬN: 
     Câu 7: Tính nhẩm: 

43kg – 6 kg =  

 26kg + 54 kg =  

 37 kg – 29 kg = 

100kg – 16 kg =  

     36kg + 64 kg =  

     7 kg +  26 kg = 

   Câu 8: Nam nặng 25kg, Việt nặng hơn Nam 8kg.  

                Hỏi Việt nặng bao nhiêu ki-lô-gam? 

Bài giải 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

Câu 9: Nam nặng 25kg, Mi nhẹ hơn Nam 6kg.  

                Hỏi Mi nặng bao nhiêu ki-lô-gam? 

Bài giải 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 
 

         Câu 10: Dựa vào kết quả câu 8 và câu 9, viết câu trả lời: 
         Trong 3 bạn Nam, Việt, Mi: 

Bạn................nặng nhất. 
Bạn .................nhẹ nhất. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


